
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc 

cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập 

E-HSDT. 

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo 

lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu 

quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, 

ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế 

công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho 

yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời 

phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và 

các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định 

tương đương về xuất xứ. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: lô 1: Thực phẩm dinh dưỡng y học cho người bệnh, lô 2: Thực phẩm dinh dưỡng y học cho 

bà mẹ mang thai và cho con bú và lô 4: Đồ uống và tạp hóa thuộc gói thầu 01: Thực phẩm dinh dưỡng y học, sữa tươi, 

sữa chua, đồ uống và tạp hoá phục vụ người bệnh và VCNLĐ bằng nguồn thu viện phí bệnh viện. 

- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Lô 1: Thực phẩm dinh dưỡng y học cho người bệnh, Lô 2: Thực phẩm dinh dưỡng y 

học cho bà mẹ mang thai và cho con bú và Lô 4: Đồ uống và tạp hóa thuộc gói thầu 01: Thực phẩm dinh dưỡng y học, 

sữa tươi, sữa chua, đồ uống và tạp hoá phục vụ người bệnh và VCNLĐ bằng nguồn thu viện phí bệnh viện. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của Bệnh viện. 

- Tiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.      
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- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phụ sản Trung ương - số 01 Triệu Quốc Đạt, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật      

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc 

phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:    

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung      

b) Hàng hóa do nhà thầu chào phải cùng chủng loại (tên gọi, nhãn hiệu, quy cách, bao bì…) 

Nhãn hàng hóa thực hiện theo đúng quy định hiện hành.     

Hàng hóa cung cấp đến đơn vị sử dụng chất lượng còn nguyên hộp, túi theo tiêu chuẩn đóng gói của nhà sản xuất, 

không bị móp, méo, không bị mất phẩm chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn 2/3 hạn sử dụng kể từ ngày giao 

hàng. 

c)     Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể      

Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Quy cách Số lượng 

LÔ 1: THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC CHO NGƯỜI BỆNH 

1  
Thực phẩm dinh dưỡng 

chuẩn dạng nước 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 

100 ml: 

- Năng lượng: ≥ 100 kcal  

- Chất đạm:≥ 4g  

- Chất béo: ≤ 3,85g 

- Carbohydrat : ≤ 16 g  

- FOS (Chất xơ ) ≥1g 

- Có đầy đủ Vitamin và khoáng chất  

Chai 
220-240 

ml/chai 
10.000 
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- Chai nhựa, thể tích 200- 240 ml 

- Dung dịch đóng uống sẵn 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng.  

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

Đối với hàng hoá nhập khẩu: 

- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu, 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, giấy 

chứng nhận chất lượng hàng hoá (bản 

photo công chứng) 

Đối với hàng hoá trong nước: 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

2  
Thực phẩm dinh dưỡng 

chuẩn, dạng bột 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật trong 100ml bao 

gồm: 

Hộp 380-400g / hộp 1.000 
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- Năng lượng: ≥ 100kcal; 

- Chất đạm: ≥ 3,7g; 

- Chất béo: ≤ 3,7 g; 

- Chất tinh bột đường: ≤ 15g; 

- Chất xơ ( FOS): ≥ 0,7g; 

- Có khoáng chất và vitamin; 

- Dạng bột pha uống hoặc qua ăn qua ống 

thông 

- Hộp thiếc: 380 g - 400g 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Bệnh viện phụ sản Trung 

ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng.  

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

Đối với hàng hoá nhập khẩu: 

- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu, 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, giấy 

chứng nhận chất lượng hàng hoá (bản 

photo công chứng) 

Đối với hàng hoá trong nước: 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 
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photo công chứng) 

3  

Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức cho trẻ miễn dịch kém 

từ 0-12 tháng tuổi 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 

100g: 

- Năng lượng:≥ 65 kcal ; 

- Chất đạm:≥  1,3g ; 

- Chất béo: ≤ 5,4g ; 

- Chất tinh bột đường: ≤ 11g ; 

- Có khoáng chất, vitamin 

- Hộp thiếc 380 g - 400 g 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Bệnh viện phụ sản Trung 

ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng.  

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

Đối với hàng hoá nhập khẩu: 

- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu, 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, giấy 

chứng nhận chất lượng hàng hoá (bản 

photo công chứng) 

Hộp 380-400g /hộp 800 
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Đối với hàng hoá trong nước: 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

4  

Thực phẩm bổ sung cho bà 

mẹ mang thai và cho con 

bú 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 

100 g bột :  

- Năng lượng: ≥ 350 kcal;  

- Chất Đạm:≥ 15g  

- Chất béo: ≤ 19.5 g; 

- Chất bột đường: ≤ 65 g 

- Chất xơ (FOS): ≥ 4 g 

- DHA: ≥  10mg 

- Acid Folic: ≥ 600 mcg;  

- Có Vitamin và khoáng chất  

- Bột pha uống, hộp thiếc 400 g  

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

Hộp 400g /hộp 400 
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bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng.  

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

Đối với hàng hoá nhập khẩu: 

- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu, 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, giấy 

chứng nhận chất lượng hàng hoá (bản 

photo công chứng) 

Đối với hàng hoá trong nước: 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

LÔ 2: THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC CHO BÀ MẸ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ 

1  

Thực phẩm dinh dưỡng y 

học cho bà mẹ mang thai và 

cho con bú 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

'Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 

100 g bột : 

- Năng lượng ≥ 400kcal; 

- Chất đạm ≥ 9.0g; 

- Chất béo ≤ 17g; 

- Carbohydrat  ≤ 62g; 

- Alpha-linoleic acid: ≥ 200mg 

Hộp 200-400 g/hộp 1.500 
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- Linoleic acid: ≥1300mg 

- Acid Folic: ≥0.73 mg 

- Có vitamin và khoáng chất 

- Bột pha uống, Hộp giấy/hộp thiếc 200 - 

400mg 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng.  

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

Đối với hàng hoá nhập khẩu: 

- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu, 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, giấy 

chứng nhận chất lượng hàng hoá (bản 

photo công chứng) 

Đối với hàng hoá trong nước: 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 
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photo công chứng) 

LÔ 4: ĐỒ UỐNG, TẠP HOÁ 

1  Sữa đậu nành 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Giá trị dinh dưỡng trong 100ml 

- Năng lượng: ≥58 kcal 

- Chất đạm: ≥2 g 

- Chất béo: ≤ 2 g 

- Hydrat cacbon: ≤ 10g  

- Hộp giấy 180 -200ml 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

Hộp 
Hộp 180-200 

ml. 
6.000 



10 
 

 
 

2  Sữa vỉ 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 

- Năng lượng: ≥ 320kcal 

- Chất đạm: ≥ 2.5 g  

- Chất béo: ≤12 g 

- Chất bột đường: ≤ 57 g 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

Hộp Đóng vỉ 40g 9.720 

3  Sữa đặc trắng 1. Yêu cầu chung: Hộp Hộp 380g 1.200 
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- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Giá trị dinh dưỡng trong 100g 

- Năng lượng: ≥320kcal 

- Chất đạm: ≥2.5 g 

- Chất béo: ≤ 11 g 

- Hydrat cacbon: ≤ 57g 

- Hộp thiếc 380g 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

4  Cà phê sữa 
1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 
Lon 

Lon 170-235 

ml 
5.760 
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- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Giá trị dinh dưỡng trong 100ml 

- Năng lượng: ≥ 68 kcal 

- Chất đạm: ≥ 1.5g 

- Chất béo: ≤ 1.5 g 

- Hydrat cacbon: ≤ 13g 

- Đường: ≤ 11g 

- Natri: ≤ 55 mg 

2. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Bệnh viện phụ sản Trung 

ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

5  Nước cam 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Chai nhựa 

PET 

Chai 320-330 

ml 
5.760 
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- Giá trị dinh dưỡng trong 100ml 

- Năng lượng: ≥ 36 kcal 

- Hydrat cacbon: ≤ 12 g 

- Đường: ≤ 12 g 

- Natri: ≤35 mg 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

6  Nước ngọt có ga 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 100ml: 

- Năng lượng: ≥ 40kcal 

chai Chai 390 ml 5.760 
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- Hydrat cacbon: ≤ 11.5g 

- Đường: ≤ 12g 

- Natri: < 25mg 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

7  Nước trà 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 100ml: 

- Năng lượng: ≥ 35 kcal  

- Carbohydrate: ≤ 12 g 

3.Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

chai 
Đóng chai 

nhựa 355ml 
8.160 
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viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

8  Nước uống sữa trái cây 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 100ml: 

- Năng lượng: ≥ 60 kcal 

- Chất đạm:  ≥ 0,5g 

- Chất béo:  ≤ 1g 

- Hydrat cacbon: ≤ 13g 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

chai 
Đóng chai 

nhựa 297ml 
5.760 
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- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

9  Nước trà xanh 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 100 ml: 

- Năng lượng: ≥ 20  kcal 

- Đường: ≤ 8 g 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

chai 
Chai 350-455 

ml 
4.320 
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nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

10  Nước ngọt có ga 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 100 ml: 

- Năng lượng: ≥ 40   kcal 

- Carbohydrate ≤ 11.5 g 

- Natri ≤ 35 mg 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

lon Lon 330 ml 5.760 
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dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

11  Nước tăng lực 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Giá trị dinh dưỡng trong 250ml 

- Năng lượng: ≥170 kcal 

- Carbohydrate ≤ 45 g 

- Đường: ≤ 43 g 

Các loại vitamin B như vitamin B1 

(thiamine), vitamin B2 (riboflavin), 

Vitamin B3 (niacin), B6 và B12. Cùng với 

các thành phần bổ sung khác axit citric, 

magie cacbonat, glucuronolactone, màu 

sắc và hương vị nhân tạo,… 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

lon Lon 260 ml 10.000 
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bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

12  Bánh bao có nhân 

1. Yêu cầu chung: 

 Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Thành phần: Bột bánh bao (bột mì, nước, 

bột đậu nành, bột nở) (50%), thịt heo 

(25%), củ sắn, mộc nhĩ, nấm hương, trứng 

cút, miến dong, hành tím, tỏi, đường, 

muối, tiêu, hạt nêm,….... 

Trọng lượng 150 - 200g/cái 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Hàng giao sản xuất trong ngày 

Cái 10 cái/túi 36.000 

13  Bánh ngọt su kem 1. Yêu cầu chung: Hộp 10 cái/ hộp 22.000 
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Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Thành phần: Trứng gà, Bột mì, Đường, 

Bơ, trọng lượng 100 - 150 g/hộp 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hàng giao sản xuất trong ngày, Hạn sử 

dụng khi giao nhận sản hẩm: Còn ít nhất 

2/3 thời gian so với hạn sử dụng ghi trên 

bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

14  Bánh Trứng 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Hàng hoá sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 23,5g 

- Năng lượng:  90-120kcal 

- Total fat: 5-8g 

- Cholesterol: 18-26 mg 

- Natri: 30-36 mg 

- Carbohydrate: 10-12g 

- Chất đạm: 0,5 - 1 g 

- Thành phần: Trứng, bột mì, đường, dầu 

Hộp 
02 cái /hộp 

nhỏ 
1.944 
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thực vật, chất béo thực vật,........... 

Trọng lượng: 20-60g 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hàng giao sản xuất trong ngày, Hạn sử 

dụng khi giao nhận sản phẩm: Còn ít nhất 

2/3 thời gian so với hạn sử dụng ghi trên 

bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

15  Bánh ngọt 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Hàng hoá sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 36,3g 

- Năng lượng: 130-180kcal 

- Total fat: 4-8g 

- Natri: 90-120mg 

- Carbohydrate: 20-25g 

- Chất đạm: 1-3g 

Thành phần: Bột mì, đường, mạch nha 

glucose, chất béo thực vật, 

- Trọng lượng 20-60g 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

Hộp 
02 cái /hộp 

nhỏ 
1.944 
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- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

16  Bánh mỳ hoa cúc size nhỏ 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng mới 100% 

- Hàng hoá sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Bánh mì tươi 100% 

- Không chất bảo quản 

- Thành phần: Bơ, Sữa bột nguyên kem, 

bột baker'choice, Kem tươi, trứng gà ta, 

mật ong, đường. 

- Trọng lượng: ≥ 100g 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hàng giao sản xuất trong ngày, Hạn sử 

dụng khi giao nhận sản phẩm: Còn ít nhất 

2/3 thời gian so với hạn sử dụng ghi trên 

bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Cái 01 cái/ túi 1.200 

17  Bánh gạo 1. Yêu cầu chung: gói 20 gói/ thùng 1.080 



23 
 

 
 

- Hàng mới 100% 

- Hàng hoá sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giá trị dinh dưỡng trong 100g 

- Năng lượng: 500-550kcal 

- Total fat: 25-30g 

- Natri: 500-515mg 

- Total Carbohydrate: 60-65g 

- Chất đạm: 3-7g 

- Calci: 8-12mg 

- Kali: 38-45mg 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

18  Dừa xiêm 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Dừa nguyên quả, cầm nặng tay ( trọng 

lượng khoảng 1,2-1,3 kg, cuống tươi mới, 

lắc không nghe thấy tiếng 

3. Yêu cầu khác: 

quả 10quả/ túi 1.000 
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- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

19  Kẹo béo thanh 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Hàng hoá sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Khối lượng: ~ 32g 

- Thành phần: Đường, siro Glucoza, dầu 

dừa hydrô hóa, bột whey,  

sữa bột ,muối, Maltodestrin, Dextrose, bơ, 

chất nhũ hóa Lecithin đậu nành, chất điều 

chỉnh độ chua Natri Bicarbonat, màu tự 

nhiên 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

Thanh 16 thanh/túi 3.000 
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- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

20  Quần lót giấy 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Hàng hoá sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Chất liệu: cotton + polyester 

Thoáng mát, mềm mại, độ co giãn tốt, độ 

hút ẩm cao 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

gói 5 chiếc/gói 14.000 

21  Chậu nhựa 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Nguyên liệu: nhựa PP, chất liệu nhựa an 

toàn, không độc hại 

- Chậu có hình tròn, bền dẻo, chịu va đập 

tốt 

- Sản phẩm không phai màu với nước và 

ánh sáng mặt trời. 

Cái 50 cái/ thùng 10.000 
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- Dung tích: 5 lít 

- Trọng lượng: 120-150g 

 

- Kích thước: chiều cao 10,5 cm; chu vi 

miệng 29 cm, chu vi đáy 22,5 cm 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

22  Dép nhựa tổ ong 

1. Yêu cầu chung: 

Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Chất liệu: nhựa và cao su tự nhiên màu 

trắng, mềm, đế dày chắc chắn, trọng lượng 

~ 200- 300 g 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Đôi 01 đôi/ túi 1.200 

23  Giấy cuộn 
1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 
Cuộn 10 cuộn/ túi 1.500 
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- Hàng hoá sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- 100% bột giấy nguyên chất. 

- Định lượng khoảng: 14g±1g/m² 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộng) 

khoảng: 10x9,5cm 

- Giấy mềm mại, thấm hút nhanh. 

- Giấy 3 lớp, không có chất tẩy trắng. 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

24  Bàn chải đánh răng 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: nhựa 

- Kích thước khoảng: 16cm 

- Lông bàn chải cao bằng nhau, có độ mềm 

vừa phải. 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

Cái 12 cái/vỉ 8.400 
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TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

25  Kem đánh răng 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Khối lượng:30g 

- Thành phần tối thiểu: water, sorbitol, 

hydrated silica, sodium lauryl sulfate, zinc 

citrate, flavor, cellulose gum, sodium 

fluoride, mica, sodium saccharin, sodium 

bicarbonate,....... 

- Đạt tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

5816:2009 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, 

Bệnh viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

tuýp 01 tuýp/hộp 8.400 
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dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

26  Khăn mặt 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- 70% sơ tre, 30% sợi bông tự nhiên 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộng): 

40x30cm 

- Kháng khuẩn, khử mùi 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương- Thời gian giao 

hàng theo từng đợt yêu cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

Cái 10 cái/ túi 10.000 

27  Nước muối 0.9‰ 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Thành phần: natri cloric 0.9%, nước tinh 

khiết 

- Khối lượng: 500ml 

chai 24 chai/thùng 12.000 
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3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

28  
Kẹo gum không đường 

thanh 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Thành phần: Chất tạo ngọt, maltitol 

Aspartam, cốt gôm, chất làm dầy, chất làm 

rắn, chất làm bóng, màu thực phẩm tổng 

hợp 

3. Yêu cầu khác: 

- Giao hàng tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 

Vỉ 8 viên/vỉ 3.000 
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viện phụ sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng theo từng đợt yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Khi nhận hàng còn nguyên thùng, không 

bị rách thủng, có dán tem ghi rõ thông tin 

nhà sản xuất, hạn sử dụng và số lượng. 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản 

phẩm, phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (bản 

photo công chứng) 

29  Giấy ăn 

1. Yêu cầu chung: 

Hàng hoá mới 100%Sản xuất từ năm 2025 

trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Giấy ăn siêu dai, chất liệu hoàn toàn từ bột 

trúc tự nhiên Có độ dai tự nhiên, thấm 

nước không rách, nát.Kích thước 1 tờ giấy 

(chiều dài x chiều rộng): 18x12cm. 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

gói 
1 thùng 30 gói, 

mỗi gói 300 tờ 
7.000 
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Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

30  Khăn khô đa năng 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

 

- Được làm từ vải không dệt an toàn, sợi 

vải không xơ, không bị tan khi nhúng vào 

nước. 

- Giấy dai, mềm mại, hoàn toàn từ thiên 

nhiên và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn 

da trẻ sơ sinh 

- Đóng gói 300 tờ/ gói. Kích thước (chiều 

dài x chiều rộng) : 14 x 20 cm 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Gói 
Đóng gói 300 

tờ/ gói. 
4.000 

31  Khăn sơ sinh 1. Yêu cầu chung: gói 3 chiếc/ gói 1.200 
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- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- 3 lớp cotton 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộng): 30 x 

25cm 

- Vải thấm hút tốt, thoáng khí, siêu mềm 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

32  Tất giấy 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Được làm bằng chất liệu Polyester tổng 

hợp, Tất có chất vải mỏng, dai, co giãn tốt, 

thấm mồ hôi, tạo cảm giác dễ chịu khi sử 

dụng. Kích thước (chiều dài x chiều rộng) 

20x6 cm, mỏng, co giãn, màu da 

3. Yêu cầu khác: 

đôi 10 đôi/ túi 4.000 
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- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

33  Dầu gội 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Thành phần tối thiểu: Water, Sodium 

Laureth Sulfate, Dimethiconol, Perfume, 

Carbomer, TEA-Sulfate… 

- Khối lượng: khoảng 4- 6g 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

gói 12 gói/dây 20.000 

34  Dầu xả 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

gói 12 gói/dây 10.000 
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2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Thành phần tối thiểu: Water, Cetearyl 

alcohol, Behentrimonium choloride, 

Pefume, Carbomer, Disodim EDA… 

- Khối lượng : khoảng 4 - 6g 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

35  Sữa tắm 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Thành phần tối thiểu: Water, Sodium 

Laureth Sulfate, Tetrasodium EDTA, 

Cocamidopropyl Betaine… 

- Khối lượng: 4 - 6 g 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

gói 12 gói/dây 2.000 
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- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

36  Xà phòng bánh 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Khối lượng: 100gr 

- Không gây kích ứng da 

- Làm sạch da, Cân bằng độ ẩm 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Bánh 12 bánh/gói 864 

37  Xà phòng bột 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Khối lượng: 100g, dạng gói 

Gói 10 gói/túi 1.440 
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- Làm sạch đồ vải…không gây kích ứng da 

- Thân thiện với môi trường 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 thời gian so với hạn sử 

dụng ghi trên bao bì. 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

38  Bô nhựa 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Nguyên liệu: Nhựa PP 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộngg x 

chiều cao): 39x34x10 (cm) 

- Bô dạng dẹt dùng cho nữ, có nắp đậy, dễ 

dàng vệ sinh. 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Chiếc 
50 chiếc/ 

thùng 
2.000 

39  Túi trữ sữa 
1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 
hộp 30 túi/ hộp 1.500 
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- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Được làm từ chất liệu an toàn như nhựa 

PP, nhựa PET/PE và không chứa BPA. 

- Túi được khử trùng cả bên trong và bên 

ngoài để đảm bảo tốt nhất cho hệ tiêu hóa 

 của em bé. 

- Thiết kế khóa zipper tiện dụng để dễ dàng 

bảo quản và tránh đổ sửa ra ngoài. 

- Dung tích túi: 100ml/túi. 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

40  Ca uống nước có nắp 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, không chứa 

chất độc hại, chịu được nhiệt độ cao, đảm 

bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. 

- Kích thước (chiều rộng x chiều dài): 

8x10cm 

- Dung tích chứa ~ 400 ml 

Cái 10 cái/dây 12.000 
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- Ca có quai, nắp đậy thuận tiện khi sử 

dụng. 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

41  Khẩu trang 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Đảm bảo an toàn y tế 

- Có túi nilong bảo quản từng cái 

- 4 lớp kháng khuẩn, ngăn khói bụi, vi 

khuẩn xâm nhập. 

- Lớp vải lọc không khí không thấm nước, 

không gây dị ứng da, thoáng khí. 

- Lọc sạch bụi PM 0.25 

Đảm bảo theo ISO 9001:2015;  

ISO 13485:2016 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 của hạn sử dụng ghi trên 

Cái 50 cái/hộp 15.000 
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bao bì. 

42  Cốc thủy tinh chia vạch 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Cốc làm bằng thuỷ tinh không bị phai màu 

như cốc nhựa. Nắp đậy chặt kín không bị 

đổ nước ra ngoài. Có lỗ cắm ống hút. 

Dung tích: 400ml 

Kích thước: chiều cao ~ 11 cm, chu vi 

miệng ~  9 cm, chu vi đáy ~ 7 cm 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Cái 1 cái/ hộp 500 

43  Móc áo 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: hợp kim nhôm 

- Kích thước (dài x rộng x dày): 45 cm x 

20 cm x 5 mm 

- Trọng lượng: 100-200 gam 

3. Yêu cầu khác: 

Cái 10 cái/dây 1.000 
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- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

44  Túi clearbag đựng A4 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Túi được làm từ nhựa PP không độc hại, 

chịu được nhiệt độ cao và thân thiện môi 

trường 

- Bìa đựng tài liệu có độ dày 0,2 mm, nút 

bấm có độ bền cao - đường hàn nhiệt chắc 

chắn 

- Màu trắng trong 

- Kích thước (chiều rộng x chiều dài): 25,5 

cm x 35,5 cm 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Cái 20 cái/túi 1.000 

45  Tăm bông tai 
1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

hộp 50c/hộp 1.600 
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2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- 100% cotton, lõi nhựa 

- Kháng khuẩn, thân giấy, mềm mại và an 

toàn 

- Khả năng thấm hút cao 

- Thuận tiện cho việc vệ sinh tai, mũi. 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 của hạn sử dụng ghi trên 

bao bì. 

46  Dao có bao 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộng) 

21x3cm 

- Chuôi nhựa, lưỡi dao làm bằng thép 

không gỉ, Vỏ bọc lưỡi dao bằng nhựa 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Cái 50 cái/ hộp 4.050 
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47  Thìa Inox 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Kích thước (chiều rộng x chiều dài 

)15x45mm 

- Chất liệu: inox 304 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

cái 10 cái/hộp 4.050 

48  Quạt giấy 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Kích thước khi gấp (chiều dài x chiều 

rộng) 28x2cm 

- Trọng lượng: 100g 

- Nan gỗ, dán giấy, in họa tiết 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

cái 10 cái/ túi 3.780 
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49  Thìa sơ sinh 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộng) 

13x2cm 

- Chất liệu: inox 304 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

Còn ít nhất 2/3 của hạn sử dụng ghi trên 

bao bì. 

cái 10 cái/túi 540 

50  Bông y tế 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

- Sản xuất từ năm 2025 trở đi 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Khối lượng: 5g/gói 

- Tiêu chuẩn cơ sở: 03 - 2018/TCAL 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

- Hạn sử dụng khi giao nhận sản phẩm: 

gói 100 gói/túi 4.050 
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Còn ít nhất 2/3 của hạn sử dụng ghi trên 

bao bì. 

51  Áo mưa 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: nilon 

- Dùng 1 lần 

- Mỏng. nhẹ, không thấm nước 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Cái 10 cái/ túi 2.890 

52  Bút bi 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Tương đương với tiêu chuẩn bút bi Thiên 

Long 

- Kích thước (chiều dài) 14cm 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Chiếc 50 chiếc/hộp 2.500 
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53  Khăn voan 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu voan mỏng 

- Chống gió bụi cho bé khi ra ngoài 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộng) 72 

x72 (cm) 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ 

sản Trung ương 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Cái 50 cái/ túi 2.430 

54  Lược nhựa 

1. Yêu cầu chung: 

- Hàng hoá mới 100% 

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Kích thước (chiều dài x chiều rộng) 

15x5cm 

- Chất liệu: Nhựa PP 

3. Yêu cầu khác: 

- Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện Phụ sản 

TƯ 

- Thời gian giao hàng từng đợt theo yêu 

cầu của chủ đầu tư 

- Đổi hàng khi không đảm bảo chất lượng 

Cái 10 cái/túi 1.350 

1.3. Các yêu cầu khác      
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1.3.1. Tiến độ cung cấp hàng hoá     

- Hàng hoá được cung cấp thành nhiều đợt liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng, theo yêu cầu cụ thể của chủ 

đầu tư trong mỗi đợt;      

- Thời gian Bên A đặt hàng chậm nhất là 16h00 hàng ngày. Khi Chủ đầu tư cần phát sinh hàng hóa, Nhà thầu đảm 

bảo cung cấp trong vòng 24 - 48h sau khi nhận tin đặt hàng của Chủ đầu tư.      

- Trường hợp giao hàng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu có trách nhiệm 1 đổi 1 trong vòng 24h 

kể từ lúc nhận được thông báo của chủ đầu tư. 

- Có bảng tiến độ giao hàng cụ thể từ lúc nhận đơn hàng đến thời điểm bàn giao nghiệm thu hàng hoá.  

- Trường hợp điều chỉnh, bổ sung đặt hàng, Chủ đầu tư phải thông báo cho nhà thầu không quá 16h00 của ngày liền 

trước ngày giao hàng.      

1.3.2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa:      

Bên B có trách nhiệm vận chuyển, bốc dỡ, hàng hóa đến địa điểm bên A quy định 

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm 

Chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra kiểm tra thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo 

hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của HSMT. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử 

nghiệm do chủ đầu tư chỉ định. Mọi chi phí kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu. Trường hợp hàng hóa không phù hợp 

với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành 

những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng 

thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy 

cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu 

tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác của nhà thầu. 


